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CHRISTMAS 2011 APPEAL FOR DONATIONS FOR THE POOR IN KONTUM DIOCESE, VIET NAM 

BY KONTUM MISSIONARY AND FRIENDSHIP (KMF) 

(It lasts until January  31, 2011) 

CHIẾN DỊCH QUYÊN GÓP MÙA VỌNG 2011 GIÚP NGƯỜI NGHÈO Ở ĐỊA PHẬN KONTUM DO HỘI ÁI 

HỬU VÀ TRUYỀN GIÁO KONTUM (KMF) PHÁT ĐỘNG. 

 
( 

List of Benefactors for donations received in Viet Nam/ Danh sách ân nhân những đóng góp nhận ở 

Việt Nam 

(11/01/2011 - 1/31/2011) 

                       Nhóm Phạm Hùng Sơn: 

STT Tên  Số Tiền (US$)   

1 cvk58 Phạm Đình Hạp  $500.00  

2 KMF Chị Tâm Phạm  $1,200.00  

3 cvk60 Cao Nhang  $300.00  

4 KMF Truyền Nguyễn  $100.00  

5 CDR Chin Van Dang, CHC, USN  $2,000.00  

6 KMF Nguyễn Văn Thuận  $100.00  

7 cvk58 Nguyễn Ngọc Thư  $400.00  

8 J.A. or M.P. Efird  $50.00  

9 cvk65 Nguyễn Anh Phương  $60.00  

10 cvk68 Nguyễn Thế Quang  $100.00  

11 cvk69 Lê Hùng Dũng  $100.00  

12 cvk66-67 Rev Nguyễn Văn Thạch  $50.00  

13 cvk56 Nguyễn Lý  $20.00  

14 cvk64 Nguyễn Văn Mai  $50.00  

15 cvk58 Võ Viết Hải  $100.00  

16 KMF Nguyễn Văn Thuận  $100.00  

17 cvk63 Đậu Quang Toàn (Tú)  $100.00  

18 cvk70 Nguyễn Văn Tới (Brandon Nguyễn)  $100.00  

19 cvk55 Trần Văn Vững  $200.00  

20 cvk56 Giuse Ngô xuân Huệ   $300.00  

21 cvk62 Trần Văn Hiệp  $100.00  

22 cvk38 Nguyễn Văn Đặng (Lân)   $50.00  

23 cvk60 Đặng Minh Chính  $600.00  

24 cvk73 Rev Nguyễn Thế Tuyển $USD 968.845    

25 cvk65 Nguyễn Văn Đích: $USD 999.334    

26 cvk57 Ngô Xuân Tịnh  $20.00  

27 KMF Clara Phạm  $120.00  

28 KMF Pierre Vĩnh  $120.00  

29 cvk58 Nguyễn Ngọc Thư  $20.00  

30 cvk64 Trần Đức Thành  $200.00  

31 cvk71 Đặng Văn Khanh  $100.00  

32  Nguyễn Văn Thuận/Margarita Cuc Dang Nguyen   $100.00  
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33 KMF A/C Trần Văn Tiến  $100.00  

34 KMF Bà Đỗ Thị kim Châu  $25.00  

35 KMF Bà Phạm Thị Hường  $25.00  

36 cvk58 Nguyễn Đức Minh (Triệu)  $100.00  

37 KMF Margarita Cuc Dang Nguyen DBA 2 Go Food Market  $500.00  

38 cvk65 Rev Trần Trung Dung  $300.00  

39 cvk66 Đậu Quang Đại  $225.00  

40 cvl63 Rev Phạm Quốc Hùng: Ông Nguyễn Văn Sỹ và các con,  $1,200.00  

41 KMF Mang Thạnh  $50.00  

42 KMF Peter Đặng Văn Hưởng  $100.00  

43 KMF Nguyễn Hữu Kiệt  $50.00  

44 Bác Sĩ Nguyễn Quang Tuấn (Thụy Sĩ)  $1,100.00  

45 cvk70 Đỗ Thế Hùng   $100.00  

46 KMF Chị Tâm Phạm  $1,000.00  

47 cvk70 Trần Anh Minh  $20.00  

48 cvk70 Đậu Đức Minh  $3,000.00  

49 Ms Lưu thị Mỹ Hạnh  $200.00  

50 Mrs Yến Nguyễn - Hoa Lê  $100.00  

51 Kiều Oanh Lê  $50.00  

52 Thủy Nguyễn, Anh B Trần Tuấn  $100.00  

53 Anh Chị Mai Thiên Nguyễn, Hà Nguyễn  $100.00  

54 Thúy Trương  $200.00  

55 Linh Trần  $100.00  

56 Michelle  $100.00  

57 cvk73  Nguyễn Xuân Hải -  Xuân Mai   $50.00  

58 Anh Chị  Nguyễn Xuân Quỳnh & Mai Hoa  $60.00  

59 Anh Chị Lê Hùng - Quế Nguyễn  $50.00  

60 Anh Chị Lê Liêm - Ái  $200.00  

61 cvk50 Peter Nguyễn Văn Khải - Mary Giáo   $200.00  

62 Rosa Nguyễn Thị Ngọc Hân  $100.00  

63 cvk63 Nguyễn Thanh Minh  $200.00  

64 KMF Đạo Nguyễn- Thu Hồng Huỳnh  $100.00  

65 cvk72 Vũ Kim Đường - Mỹ Ngọc thị Trần  $100.00  

66 KMF Anne M. Vinh (Pierre's Mom)  $100.00  

67 Mai Phi Trương (Pierre's aunt)  $50.00  

68 cvk71 Nguyễn Như Ý  $200.00  

69 cvk68 Lưu Hoàng Anh  $200.00  

70 Christina Nguyễn  $550.00  

71 Nguyễn Thị Nữ  $1,000.00  

72 René Đường (Wemmy Paul Baseda)  $150.00  

73 Đỗ Thức Quỳnh  $100.00  

74 cvk57 Ngô Xuân Tịnh  $50.00  

75 Nguyễn Văn Nam - Diễm nguyễn  $100.00  
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76 Chinh Đỗ & Hằng Bùi  $200.00  

77 cvk70 Nguyễn Hùng Phong  $100.00  

78 cvk58 Nguyễn Xuân Thái  $300.00  

79 cvk69 Rev Nguyễn Ngọc Thanh  $200.00  

80 A/C Lê Gon - Huyền  $500.00  

81 Hà Duy Linh, Nguyễn Hồng Nga  $500.00  

82 cvk69 Nguyễn Hùng Phi, Vũ Thị Yến  $150.00  

83 Nguyễn Sơn , Mưu Nguyễn  $40.00  

84 cvk56 Nguyễn Lý  $40.00  

85 cvk62 Nguyễn Chinh Nguyên  $150.00  

86 Trương Phú - Dương Trang  $60.00  

87 Tiffany Nguyễn (Emily, Dorena Nguyễn)  $60.00  

88 CVK-Nam Cali  $395.00  

89 cvk64 Nguyễn Thanh Hải (Liên)  $500.00  

90 cvk69 Nguyễn Ngọc Minh  $5,000.00  

91 Phạm Đức Phong  $50.00  

92 Ông Bà Cố Lê Chiêu-Nguyễn Thị Mão  $50.00  

93 cvk41 Nguyễn Nhiệm  $50.00  

94 Nguyễn H. Phước  $20.00  

95 AC Tiên Thủy Hùynh  $20.00  

96 Nguyễn  Công Thành cvk71 (RIP) (Vợ: Kim Nguyễn)  $120.00  

97 Chu Chắc Tấn -Nguyễn Ngọc Dung  $ 50.00  

98 Hawai  $1,730.00  

99 Nguyễn Văn Minh: 150 Euro  $200.00  

100 cvk58 Trương Phúc Danh  $50.00  

101 Nguyễn Thị Nhiệm  $30.00  

102 Thai or Buoc Thị Trần  $100.00  

103 Phillip V. Hoàng  $20.00  

104 Le Chung- Theresa D. Le  $40.00  

105 Richard T Russel, Nga Minh  Russell  $200.00  

106 Nhom Cursillo Vancouver:   $384.00  

107 Nhom than huu Surrey:      $2,174.00  

108 Anh chi Khai Van Nguyen:  $483.00  

109 Nguyễn Thị Bích Soa  $100.00  

110 cvk69 Trần Văn Hiền - Dam Nguyễn  $100.00  

111 Thầy Trần Hữu Khắc  $100.00  

112 Tuấn Anh Nguyễn & Tho Oanh Nguyễn  $50.00  

113 Joseph Thuan Than & Lan Thi Pham  $100.00  

114 Marissa Minh Huệ Đoàn & KimBình Huỳnh  $20.00  

115 Nguyễn Nhiệm  $50.00  

116 Anh Trung bán sách Thiên Khí Năng  $2,482.97  

  CVK -Quebec  $746.00  

117 cvk63 Nguyễn Văn Thế - Tâm   
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118 cvk65 Lê Hoàng Hương -Loan   

119 cvk65 Nguyễn Thế Trị -Cúc   

120 cvk69 Nguyễn Xuân Thiều - Hương   

121 cvk69 Trần Quốc Hoàng   

122 Trương Minh Đạo  $50.00  

123 Chui Chuigyn  $20.00  

124 cvk69 Nguyễn Hùng Phi, Vũ Thị Yến  $100.00  

125 cvk55 Đặng Phúc Nguyên  $100.00  

126 Dung Nguyễn  $100.00  

127 Thong V. Nguyen, Di Thi Tran  $500.00  

128 cvk67 Hoàng Văn Cửu  $50.00  

129 cvk67 Nguyễn Xuân Quang  $50.00  

130 cvk61 Nguyễn Văn Tố  $130.00  

                        Tổng Cộng $38,579.97 

     

  Nhóm Việt Nam” 

 
LIST ÂN NHÂN TXCC 2011 

   

 
(01/01/2011 - 28/12/2011) 

   

     

No Ân Nhân TXCC USD EUR VND 

  Trong Nước       

1 Dòng Trinh Vương Bùi Môn, Saigon     28,000,000 

2 AC Sỹ Kim CVK 64     11,000,000 

3 AC Đỗ Thế Hùng CVK 67     4,000,000 

4 AC Lưu Văn Hữu CVK 95     3,100,000 

5 AC Hà Văn Khánh CVK 67     1,500,000 

6 Cô Hà Khánh Vân     2,000,000 

7 AC Hạnh Thêm     2,000,000 

8 AC Nguyễn Văn Hòa CVK 71     20,000,000 

9 Bác sĩ Hòang Hằng      1,000,000 

10 AC Luong Thế Vinh CVK 71     8,000,000 

11 AC Nguyễn Tòan Phúc CVK 68     1,000,000 

12 AC Nguyễn Văn Lan CVK 64     2,000,000 

13 Chị Vũ Bảo Khánh CVK 67     2,400,000 

14 AC Thi Tuyết CVK 62     1,000,000 

15 AC Vũ Văn Quý CVK 64     20,000,000 

16 AC Hiền Điệp CVK 67     4,500,000 

17 AC Đỗ Thanh CVK 59     2,400,000 

18 AC Trịnh Quang Minh CVK 64     200,000 

19 AC Joseph Khin CVK 69     2,200,000 

20 AC Nguyễn Việt Cường CVK 72     1,000,000 

21 AC Nguyễn Minh Nhật CVK 67     2,400,000 



_________________________________________________________________________________ 
 

Thông Tin Liên Lạc Cựu Chủng Sinh Kontum Số 43 Giáng Sinh 2012                 368 

_________________________________________________________________________________ 

 

22 AC Võ Cao Phi CVK 92     500,000 

23 Ẩn Danh CVK 67     2,000,000 

24 AC Nguyễn Đức Lân CVK 62 Biên Hòa     500,000 

25 AC Phúc Hảo Gx Thanh Đa      1,000,000 

26 AC Quân Hợp      1,000,000 

27 AC Lê Văn Thông CVK 68     1,000,000 

28 AC Nguyễn Đình Thiện CVK 93     500,000 

29 AC Nguyễn Anh Bằng CVK 67     500,000 

30 AC Đặng Đình Trung CVK 70     1,000,000 

31 AC Trần Đình Luật CVK 66     1,000,000 

32 Ẩn danh (100 USD)     2,100,000 

33 AC Nguyễn Việt Hùng CVK 65     3,000,000 

34 AC Phương Việt CVK 67     3,000,000 

35 Chị Nguyễn Thị Hồng, 363/65 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh      1,000,000 

36 AC Nguyễn Văn Tư CVK 65     20,000,000 

37 AC Luận & Thủy CVK 69     4,000,000 

38 Cháu Mai Hòang (Dak Mil)     1,000,000 

39 Ong Bà Bình Lài (Dak Mil)     2,000,000 

40 AC Hòang Ly (Dak Mil)     2,000,000 

41 AC Ngữ Vân (Dak Mil)     500,000 

42 AC Khoa (Dak Mil)     500,000 

43 AC Nguyễn Hữu Chánh CVK 65     300,000 

44 AC Nguyễn Nhung CVK 69     1,700,000 

45 AC Nguyễn Anh Dũng CVK 65     1,000,000 

46 AC Đậu Quang Khánh CVK 68     1,000,000 

47 AC Nguyễn Duy Thanh (Dak Mil)     500,000 

48 AC Phạm Hùng Tâm CVK 66     5,000,000 

49 AC Thảo Huệ CVK 67     1,000,000 

50 AC Tân Thu (Dak Mil)     1,000,000 

51 Anh Hồ Đắc Hậu (Dak Mil)     1,000,000 

52 AC Nguyễn Hồng Bính CVK 72     500,000 

53 AC An Mai CVK 67     5,000,000 

54 AC Hy Linh CVK 67     200,000 

55 Cô Mai Mỹ Hạnh     500,000 

56 AC Cao Văn Tiên CVK 69     200,000 

57 AC Lê Thế Bích CVK 61     1,000,000 

58 AC Đinh Minh Quang CVK 73      1,000,000 

59 AC Đặng Hoàng Anh CVK 67     500,000 

60 AC Lê Đình Thái CVK 66     1,000,000 

  Hải Ngoại       

1 RP Nguyễn Văn Đích CVK 65     51,000,000 

2 RP Hà Thanh Hải CVK 67     25,000,000 

3 Nhóm AC Trần Văn Cảnh CVK 62 1,000     
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4 AC Nguyễn Xuân Quang CVK 67 200     

5 AC Nguyễn Tha Hương CVK 68 413     

6 AC Hùng Hường  400     

7 AC Nguyễn Thanh Minh CVK 63     1,500,000 

8 Chị Bích Soa      5,000,000 

9 AC Nguyễn Văn Tố CVK 60     5,000,000 

10 AC Nguyễn Huy Sơn CVK 58     5,600,000 

11 Cô Giáng Hương (gianhooi@yahoo.com)     2,100,000 

12 AC Huỳnh Giáo CVK 55     2,200,000 

13 Phương Nam & AC Hải Vân CVK 60    1,450   

14 Mme Tâm & M. Xứng    80   

15 AC Thái Hương CVK 60   100 3,000,000 

16 M.Georges GuiDa & Mme Mai    100   

17 AC Lưu Hoàng Anh CVK 67      2,100,000 

18 AC Thơ Long (thovu@usa.com) 100     

19 
Chị My Lien Nguyen 18256 Linton Ct., Dumfries VA 22026. 
Phone : 240-416-5377 

220     

20 AC Liên Trung CVK 61  100     

21 AC Dương Đức Dụng CVK 69     10,000,000 

  Total 2,433 1,730 302,700,000 

22  Anh Chị NAM – LOAN (chị ruột của Hồ Đức Thảo 67)     500,000 

 23 Anh Chị TAN – THU (em gái của Hồ Đức Thảo 67)     1.000,000 

 24 Anh Chị THẢO – HuỆ (Hồ Đức Thảo CVK 67)     1.000,000 

 25 Anh Chị NAM – DIỄM (chị ruột của Hồ Đức Thảo 67)     1.000,000 

 26 Anh Chị CHIẾN – HIỀN (em gái của Hồ Đức Thảo 67)     1.000,000 

 27 Cháu Hà Khánh Vân (con gái của Hà Văn Khánh 67)     1.000,000 

 28 Nguyễn Quốc Bảo (Hạnh) cvk64     500,000 

     USD EURO  VND 

All in USĐ        2,433        2,237     15,135.00 

 
Tổng cộng bằng USĐ = USĐ 19,805.00 

 
Nhóm Anh Lộc, California: 

# Name  Amount  

1 Loc John & Mary Tran  $200.00  

2 Trinh Chu  $50.00  

3 Loc John & Mary Tran  $1,100.00  

4 Kim Quy T Tu  $200.00  

5 Cory Hoang  $100.00  

6 Quang Phung  $50.00  

7 Ha T Tran & Tuyet Nguyen  $50.00  

8 Hao Pham  $50.00  

9 Khanh Quoc Tran & Luan Tu Dao  $100.00  

10 Thuan Nguyen & Cecile Loan Nghiem  $100.00  

11 Linh Hong Nguyen  $50.00  
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12 Kim Thoa Thi Nguyen & Vy T Nguyen  $50.00  

13 NT Dental Office/Tracy Nguyen D.D.S. Dung Van Tran  $300.00  

14 Ha Nguyen Dinh  $100.00  

15 Aurora Properties LLC/Peter Nguyen (Dat)  $100.00  

16 Huyen T Bui & Franklin Nguyen  $200.00  

17 Lieu Lipari & Steven G Lipari  $50.00  

   Total  $2,850.00  

 

 

Xmas 2011 

  

 
 

USA  $38,579.97  

 
 

VN  $19,805.00  

 
 

LOC  $ 2,850.00  

 
 

Tổng cộng  $60,034.97  

 
   

 


